
STT Họ và tên Chức vụ Nơi ở Ghi chú

1 Lê Hồng Anh 

2 Trần Quốc Bảo Nam Định

3 Nguyễn Hữu Châu Hà Nội

4 Trương Hữu Chỉnh Hà Nam

5 Đỗ Văn Chính Hà Nội

6 Nghiêm Xuân Cước Thái Nguyên

7 Nguyễn Duy Cương Thái Nguyên

8 Cương Bắc Kạn

9 Nguyễn Việt Cường Thái Nguyên

10 Tống Đăng Cường Quảng Ninh

11 Nguyễn Xuấn Cường Hải Phòng

12 Lê Huy Cường Nam Định

13 Hà Văn Dần Hòa Bình

14 Bùi Văn Diện Tây Ninh

15 Lê Văn Dinh Hải Phòng

16 Dưỡng

17 Dũng (Bao tải)

18 Hoàng Đảo Thái Nguyên

19 Định

20 Trần Huy Hải Hà Nội

21 Hải Vĩnh Phú

22 Hải (con liệt sĩ) Hà Nam

23 Nguyễn Văn Hào 

24 Dương Ngô Hiền Bắc Giang

25 Phạn Văn Hiền Thái Nguyên

26 Đào Duy Hòa Hà Nội

27 Nguyễn Thál Hòa Hải Phòng

28 Chu Huy Hoàng Hà Nội

29 Lô Văn Hơn Lạng Sơn

30 Nguyễn Phú Huấn

31 Phan Trọng Hùng Hà Nội
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32 Bùi Xuân Hùng Nghệ An

33 Mai Viết Hùng Thái Nguyên

34 Huy Nam Định

35 Hưng

36 Anh Long Nam Định

37 Nguyễn Xuân Khanh Thanh Hóa

38 Trần Quốc Khánh Thái Nguyên

39 Ngô Thế Kim Tuyên Quang

40 Nguyễn Ngọc Kiên Thái Nguyên

41 Trinh Bá Lai Thanh Hóa

42 Nguyễn Lam

43 Nguyễn Văn Lưu Hà Nội

44 Đỗ Thị Mến Hà Nội

45 Trần Hiếu Minh Nam Định

46 Nguyễn Xuân Minh Thanh Hóa

47 Quách Ngọc Nam Thái Nguyên

48 Lê Thị Nga Nghệ An

49 Đỗ Hữu Ngoãn

50 Nguyễn Bình Nguyên Hà Nội

51 Nguyệt Hà Nội

52 Trần Thị Ngữ 

53 Ninh

54 Dương Đình Nghệ 

55 Lê Xuân Phong Thái Nguyên

56 Lê Đức Quỳ Thái Nguyên

57 Đỗ Văn Sáu Hà Nội

58 Liễu Mai Sâm Vũng Tàu

59 Nguyễn Ngọc Sơn Nam Định

60 Sơn phụt Đắc Lắc

61 Sửu Đà Nẵng

62 Phạm Hồng Sĩ Hải Phòng

63 Tài 

64 Toàn

65 Lương Hồng Thái Bắc Giang

66 Thái Quảng Ninh

67 Vi Lê Thành Lạng Sơn

68 Nguyễn Văn Thao Thanh Hóa

69 Trần Nguyên Thắng Thái Nguyên



70 Thắng Chuột

71 Hoàng Minh Thép Vũng Tàu

72 Trương Đức Thiện

73 Nguyễn Đức Thịnh Bắc Ninh

74 Nguyễn Văn Thu Tuyên Quang

75 Trần Văn Tĩnh

76 Trần Văn Trác

77 Hứa Ích Trung Cao Bằng

78 Nguyễn Văn Trung Yên Bái

79 Hoàng Tiến Trường Hà Nội

80 Trần Viết Trường Thanh Hóa

81 Nguyễn Minh Tuấn Thái Nguyên

82  Dương Văn Tuấn Lạng Sơn

83 Phạm Ngọc Tuấn Thái Nguyên

84 Cao Minh Tuấn Hà Nội

85 Nguyễn Mạnh Tùng 

86 Trần Hữu Tuyên 

87 Sáu

88 Hoàng Văn Việt Cao Bằng

89 Phạm Văn Vinh Bắc Kạn

90 Trịnh Anh Vũ Hà Nội

91 Nguyễn Xuân Vụ Thái Bình

92 Lục Đức Vượng Cao Bằng


